BẢNG MÃ MINH CHỨNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG NĂM 2022
	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Minh chứng
	Minh chứng dùng chung
	Tên minh chứng

	1
	1
	1
	1.1.01
	
	Quyết định số 7191/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2007 về việc thành lập trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc trên cơ sở Trường Trung học Lâm nghiệp 1 Trung ương

	2
	
	
	1.1.02
	
	Quyết định số 1779-QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 4 năm 2021 về việc phê duyệt chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc đến năm 2030

	3
	
	
	1.1.03
	
	Chiến lược phát triển của Trường qua các giai đoạn

	4
	
	
	1.1.04
	
	Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	5
	1
	2
	1.2.01
	
	Kế hoạch số 368/KH-CĐNLĐB-CTSV ngày 01/07/2022 về khảo sát mức độ đáp ứng của cựu HSSV nhà trường đang làm việc tại các doanh nghiệp và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2021-2022]

	6
	
	
	1.2.02
	
	Phiếu khảo sát khảo sát mức độ đáp ứng của cựu HSSV nhà trường đang làm việc tại các doanh nghiệp và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2021-2022

	7
	
	
	1.2.03
	
	Báo cáo kết quả khảo sát khảo sát mức độ đáp ứng của cựu HSSV nhà trường đang làm việc tại các doanh nghiệp và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2021-2022

	8
	
	
	1.2.04
	
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của TCGDNN năm 2021

	9
	
	
	
	1.1.04
	Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

	10
	1
	3
	1.3.01
	
	Quyết định số 7192/QĐ-BGDĐT ngày 12/11/2007 về việc thành lập trường cao đẳng nông lâm Đông Bắc  trên cơ sở trường Trung học Lâm nghiệp 1 Trung ương

	11
	
	
	1.3.02
	
	Quyết định số 4315/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

	12
	
	
	1.3.03
	
	Quyết định số 212/QĐ-CĐNLĐB-TCKT ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

	13
	
	
	1.3.04
	
	Quyết định số 509/QĐ-CĐNLĐB-ĐT ngày 09 tháng 8 năm 2019 ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp theo niên chế của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, kèm theo Quy chế
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	166
	
	
	2.16.01
	
	Quyết định số 485/QĐ-CĐNLĐB-ĐT ngày 20/08/2021 về ban hành chương trình đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc

	167
	
	
	2.16.02
	
	Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2022 

	
	
	
	
	2.3.09
	Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2022

	168
	
	
	
	2.3.10
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của học sinh, sinh viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo học 2021-2022

	169
	
	
	
	2.3.11
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo năm học 2021-2022

	170
	2
	17
	2.17.01
	
	Phần mềm quản lý và tra cứu tài liệu, hợp đồng lắp đặt

	171
	3
	1
	3.1.01
	
	Quyết định số 656/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 15/12/2017 về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

	172
	
	
	
	1.3.06
	Quyết định số 277/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 28/5/2021 về việc ban hành qui chế thi đua khen thưởng trường CĐNLĐB

	173
	
	
	3.1.02
	
	Quyết định số 438/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 31/07/2019 về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý Trường Cao đẳng Nông lâm Đ.Bắc

	174
	
	
	3.1.03
	
	Quyết định số 438/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 12/09/2019 về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

	175
	
	
	
	1.3.03
	Quyết định số 212/QĐ-CĐNLĐB-TCKT ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

	176
	3
	2
	3.2.01
	
	Kế hoạch số về đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2022

	177
	
	
	3.2.02
	
	Các kế hoạch về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức năm học 2021-2022

	178
	
	
	3.2.03
	
	Các quyết định cử giáo viên đi học tập, bồi dưỡng năm học 2021-2022

	179
	
	
	3.2.04
	
	Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường năm học 2021-2022

	180
	
	
	
	1.3.03
	Quyết định số 212/QĐ-CĐNLĐB-TCKT ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

	181
	
	
	3.2.05
	
	 Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn nghiệp vụ năm học 2021-2022

	182
	
	
	3.2.06
	
	Bản tự kiểm điểm, đánh giá cuối năm của giáo viên, nhân viên, CBQL năm học 2021-2022

	183
	
	
	3.2.07
	
	Quyết định 840/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 29/11/2018 về phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Trường quản lý giai đoạn 2018-2021,giai đoạn 2021-2026

	184
	
	
	
	1.6.03
	Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan năm 2021-2022

	185
	
	
	3.2.08
	
	Bảng thanh toán lương cho CBVC, người lao động của trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc năm 2022

	186
	
	
	3.2.09
	
	Các quyết định tăng lương trước thời hạn cho CBVC, người lao động của trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc năm 2022

	187
	
	
	3.2.10
	
	Các quyết định thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2022

	188
	
	
	
	2.3.10
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của học sinh, sinh viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo học 2021-2022

	189
	
	
	
	2.3.11
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo năm học 2021-2022

	190
	3
	3
	3.3.01
	
	Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên giảng dạy nghề Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc năm học 2021-2022

	191
	
	
	3.3.02
	
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	192
	
	
	
	2.3.10
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của học sinh, sinh viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo học 2021-2022

	193
	
	
	
	2.3.11
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo năm học 2021-2022

	194
	3
	4
	
	1.1.01
	Quyết định số 654/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 15/12/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

	195
	
	
	
	3.3.01
	Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên giảng dạy nghề Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc năm học 2021-2022

	196
	
	
	
	3.3.02
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	197
	
	
	
	1.6.03
	Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan năm 2021-2022

	198
	
	
	
	3.2.08
	Bảng thanh toán lương cho CBVC, người lao động của trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc năm 2022

	199
	
	
	
	3.2.09
	Các quyết định tăng lương trước thời hạn cho CBVC, người lao động của trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc năm 2022

	200
	
	
	
	3.2.10
	Các quyết định thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2022

	201
	
	
	3.4.01
	
	Quyết định số 474/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 5/8/2021 - Quyết định khen thưởng năm học 2020 - 2021

	202
	
	
	
	3.2.05
	 Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn nghiệp vụ năm học 2021-2022

	203
	
	
	
	3.2.06
	Bản tự kiểm điểm, đánh giá cuối năm của giáo viên, nhân viên, CBQL năm học 2021-2022

	204
	3
	5
	
	3.3.01
	Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên giảng dạy nghề Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc năm học 2021-2022

	205
	
	
	
	3.3.02
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	206
	
	
	
	2.4.01
	Tiến độ đào tạo các năm 2021-2022

	207
	
	
	
	2.4.02
	Kế hoạch đào tạo của Khóa học 2020-2023

	208
	
	
	
	2.4.03
	Thời khóa biểu năm học 2021-2022

	209
	
	
	3.5.01
	
	Quyết định 736/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 26/11/2020 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp, cán bộ quản lý tham gia giảng dạy

	230
	3
	6
	
	3.3.01
	Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên giảng dạy nghề Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc năm học 2021-2022

	231
	
	
	
	3.3.02
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	232
	
	
	
	2.4.01
	Tiến độ đào tạo các năm  2021-2022

	233
	
	
	
	2.4.02
	Kế hoạch đào tạo của Khóa học 2019-2022

	234
	
	
	
	2.4.03
	Thời khóa biểu năm học 2021-2022

	235
	
	
	
	2.4.04
	Kế hoạch giảng viên các năm học 2021-2022

	236
	
	
	
	1.11.09
	Báo cáo về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo kỳ I, II năm học 2021-2022

	237
	3
	7
	
	1.3.03
	Quyết định số 283/QĐ-CĐNLĐB-TCKT ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

	238
	
	
	3.7.01
	
	Các quyết định cử giáo viên đi học tập, bồi dưỡng năm học 2021-2022

	239
	
	
	
	2.3.10
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của học sinh, sinh viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo học 2021-2022

	240
	
	
	
	2.3.11
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo năm học 2021-2022

	241
	3
	8
	
	1.3.03
	Quyết định số 283/QĐ-CĐNLĐB-TCKT ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

	242
	
	
	
	3.2.01
	Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2022

	243
	
	
	
	3.2.02
	Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức và năm học 2021-2022

	244
	
	
	
	3.7.01
	Các quyết định cử giáo viên đi học tập, bồi dưỡng năm học 2021-2022

	245
	
	
	
	3.2.04
	Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường năm học 2021-2022

	246
	3
	9
	
	3.5.01
	Quyết định 736/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 26/11/2020 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp, cán bộ quản lý tham gia giảng dạy

	247
	
	
	
	1.3.03
	Quyết định số 283/QĐ-CĐNLĐB-TCKT ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

	248
	
	
	3.9.01
	
	Công văn đi thực tế

	249
	
	
	3.9.02
	
	Kế hoạch đi thực tế và học tập kinh nghiệm 2020 – 2021

	250
	
	
	3.9.03
	
	Các Quyết định về việc cử giáo viên đi thực tế và học tập kinh nghiệm 2020 - 2021 ;DS kèm theo

	251
	
	
	3.9.04
	
	Đề cương đi thực tế

	252
	
	
	3.9.05
	
	Báo cáo kết quả đi thực tế và học tập kinh nghiệm của giáo viên năm học 2020 - 2021

	253
	
	
	3.9.06
	
	Các hình ảnh về việc nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các cơ sở lao động năm học 2020 - 2021

	254
	
	
	
	2.3.10
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của học sinh, sinh viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo học 2021-2022

	255
	
	
	
	2.3.11
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo năm học 2021-2022

	256
	3
	10
	
	3.2.04
	Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường năm học 2021-2022

	257
	
	
	
	1.6.03
	Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan năm 2021-2022

	258
	
	
	
	3.3.01
	Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên giảng dạy nghề Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc năm học 2021-2022

	259
	
	
	
	3.3.02
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	260
	3
	11
	3.11.01
	
	Danh sách trích ngang đồng chí Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường và Đ/c Phó Hiệu trưởng

	261
	
	
	3.11.02
	
	Hồ sơ của đồng chí Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường và  Đ/c Phó Hiệu trưởng

	262
	
	
	
	1.10.01
	Quyết định số 654/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 15/12/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

	263
	
	
	3.11.03
	
	Bản nhận xét cuối năm 2021-2022 của đồng chí Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường và Đ/c Phó Hiệu trưởng

	264
	
	
	
	1.6.03
	Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan năm 2021-2022

	265
	3
	12
	
	1.10.01
	Quyết định số 654/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 15/12/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

	266
	
	
	
	3.2.07
	Quyết định 840/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 29/11/2018 về phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Trường quản lý giai đoạn 2018-2021 và giai đoạn 2021-2026 (rà soát bổ sung 2018

	267
	
	
	3.12.01
	
	Các quyết định bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường trong những năm gần đây

	268
	
	
	3.12.02
	
	Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường

	269
	
	
	3.12.03
	
	Bản nhận xét cuối năm 2021-2022 của các cán bộ quản lý Nhà trường

	270
	3
	13
	
	3.12.02
	Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường

	271
	
	
	3.13.01
	
	Hồ sơ của CBQL của Nhà trường

	272
	
	
	3.13.02
	
	Bảng thống kê số lượng CBQL của Nhà trường

	273
	3
	14
	
	1.3.03
	Quyết định số 283/QĐ-CĐNLĐB-TCKT ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

	274
	
	
	
	3.2.01
	Kế hoạch số 128/KH-CĐNLĐB-TCHC ngày 30/03/2021 về đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2021

	275
	
	
	
	3.8.02
	Thông báo số 58/TB-CĐNLĐB-TCHC ngày 02/02/201 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức và năm học 2020 – 2021

	276
	
	
	3.14.01
	
	Các quyết định cử CBQL đi học tập, bồi dưỡng năm học 2021-2022

	277
	
	
	
	3.2.04
	Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường năm học 2021-2022

	278
	
	
	
	2.3.10
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của học sinh, sinh viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo học 2021-2022

	279
	
	
	
	2.3.11
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên về hoạt động đào tạo và dịch vụ đào tạo năm học 2021-2022

	280
	3
	15
	
	1.3.03
	Quyết định số 283/QĐ-CĐNLĐB-TCKT ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

	281
	
	
	
	3.2.01
	Kế hoạch số 128/KH-CĐNLĐB-TCHC ngày 30/03/2021 về đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2021

	282
	
	
	
	3.2.02
	Thông báo số 58/TB-CĐNLĐB-TCHC ngày 02/02/201 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức và năm học 2020 – 2021

	283
	
	
	3.15.01
	
	Các quyết định cử nhân viên, người lao động đi học tập, bồi dưỡng năm học 2021-2022

	284
	
	
	
	3.2.04
	Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường năm học 2021-2022

	285
	4
	1
	
	2.1.01
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của TCGDNN năm 2017; 2020

	286
	4
	2
	4.2.01
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	294
	4
	3
	4.3.01
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